
SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM 

DƯỢC PHẨM, MỸ PHẨM 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

             Số:        /TB-TTKN           Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày 31 tháng 05 năm 2024             

V/v yêu cầu báo giá các thiết bị                                                                                                    

phục vụ công tác kiểm nghiệm                                                                                                  

       năm 2024. 

 
 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 

Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 

nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo giá các thiết bị kiểm nghiệm, làm cơ sở xây 

dựng dự toán và tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, cho gói thầu “Mua 

sắm thiết bị kiểm nghiệm năm 2024”, với nội dung cụ thể như sau:  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu. 

2. Địa chỉ: 170 Ba Cu, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi 

báo giá bằng cả 2 hình thức sau đây: 

 Hình thức 1: Gửi bản giấy có đóng dấu (bản cứng) về Phòng Hành chính – 

Tổng hợp theo thông tin sau: 

- Người nhận: DS.Trương Thị Thanh Trúc - Trưởng phòng Hành chính -Tổng 

hợp 

- Số điện thoại: 0903.370.260 

- Địa chỉ: Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm - 170 Ba Cu, 

Phường 3, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT 

- Lưu ý: Ngoài bìa thư ghi rõ: “BÁO GIÁ - TÊN DỰ TOÁN” và TÊN NHÀ 

THẦU.  

- Trường hợp các hồ sơ không ghi rõ nội dung nêu trên, nếu bị thất lạc hoặc 

dẫn đến giao nhận không đúng thời hạn quy định thì xem như Trung tâm không 

nhận được báo giá. 

 Hình thức 2: Gửi bản chụp (Scan) hồ sơ đã đóng dấu và bản file mềm vào 

email sau:  ttkiemnghiembrvt@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 9h00 ngày 03 tháng 06 năm 2024 đến trước 

15h00 ngày 12 tháng 06 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày báo giá. 
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II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Tên dự toán: Mua sắm thiết bị kiểm nghiệm năm 2024. 

2. Danh mục thiết bị đề nghị báo giá: theo danh mục đính kèm. 

TT Danh mục  

Mô tả yêu cầu về tính năng, 

thông số kỹ thuật và các thông 

tin liên quan về kỹ thuật 

Số 

lượng/khối 

lượng 

Đơn vị 

tính 

1 BỂ ĐIỀU NHIỆT  Mô tả cụ thể tại số TT 01 trong 

bảng Phụ lục 1 đính kèm theo 

01 Cái 

2 BỂ SIÊU ÂM Mô tả cụ thể tại số TT 02 trong 

bảng Phụ lục 1 đính kèm theo 

01 Cái 

3 CÂN PHÂN TÍCH 5 

SỐ + MÁY IN 

Mô tả cụ thể tại số TT 03 trong 

bảng Phụ lục 1 đính kèm theo 

03 Cái 

4 MÁY QUANG PHỔ 

TỬ NGOẠI KHẢ 

KIẾN  

Mô tả cụ thể tại số TT 04 trong 

bảng Phụ lục 1 đính kèm theo 01 

Cái 

5 HỆ THỐNG MÁY 

SẮC KÝ LỎNG HIỆU 

NĂNG CAO (HPLC) 

Mô tả cụ thể tại số TT 05 trong 

bảng Phụ lục 1 đính kèm theo 

01 Hệ thống 

6 MÁY ĐO ĐỘ HÒA 

TAN  

Mô tả cụ thể tại số TT 06 trong 

bảng Phụ lục 1 đính kèm theo 

01 Cái 

7 NỒI HẤP TIỆT 

TRÙNG  

Mô tả cụ thể tại số TT 07 trong 

bảng Phụ lục 1 đính kèm theo 02 
Cái 

8 
TỦ ẤM LẠNH 

Mô tả cụ thể tại số TT 08 trong 

bảng Phụ lục 1 đính kèm theo 03 
Cái 

9 KÍNH HIỂN VI SINH 

HỌC 

Mô tả cụ thể tại số TT 09 trong 

bảng Phụ lục 1 đính kèm theo 

01 Cái 

10 MÁY ĐẾM KHUẨN 

LẠC ĐO VÒNG VÔ 

KHUẨN  

Mô tả cụ thể tại số TT 10 trong 

bảng Phụ lục 1 đính kèm theo 

01 Cái 

11 
MÁY ĐO pH  

Mô tả cụ thể tại số TT 11 trong 

bảng Phụ lục 1 đính kèm theo 02 
Cái 

12 
TỦ HÚT KHÍ ĐỘC 

Mô tả cụ thể tại số TT 12 trong 

bảng Phụ lục 1 đính kèm theo 03 
Cái 

13 
TỦ SẤY 

Mô tả cụ thể tại số TT 13 trong 

bảng Phụ lục 1 đính kèm theo 01 
Cái 

14 MÁY ĐO ĐỘ TAN 

RÃ 

Mô tả cụ thể tại số TT 14 trong 

bảng Phụ lục 1 đính kèm theo 01 
Cái 

15 VÒI RỬA MẮT 

KHẨN CẤP 

Mô tả cụ thể tại số TT 15 trong 

bảng Phụ lục 1 đính kèm theo 02 
Cái 

16 BỘ LÀM SẠCH 

PIPET BẰNG SIÊU 

ÂM 

Mô tả cụ thể tại số TT 16 trong 

bảng Phụ lục 1 đính kèm theo 

02 Hệ thống 
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17 BỘ LỌC MẨU VI 

SINH  

Mô tả cụ thể tại số TT 17 trong 

bảng Phụ lục 1 đính kèm theo 

01 Hệ thống 

18 HỆ THỐNG MÁY 

QUANG PHỔ HẤP 

THỤ NGUYÊN TỬ 

AAS 

Mô tả cụ thể tại số TT 18 trong 

bảng Phụ lục 1 đính kèm theo 

01 Hệ thống 

19 
MÁY HÚT ẨM 

Mô tả cụ thể tại số TT 19 trong 

bảng Phụ lục 1 đính kèm theo 06 
Cái 

20 
MÁY ẤM LẮC 

Mô tả cụ thể tại số TT 20 trong 

bảng Phụ lục 1 đính kèm theo 01 
Cái 

21 
MÁY LỌC NƯỚC 

SIÊU SẠCH 

Mô tả cụ thể tại số TT 21 trong 

bảng Phụ lục 1 đính kèm theo 01 
Cái 

22 
MÁY LẮC VORTEX  

Mô tả cụ thể tại số TT 22 trong 

bảng Phụ lục 1 đính kèm theo 01 
Cái 

23 
TỦ MÁT BẢO QUẢN 

CHẤT CHUẨN 

Mô tả cụ thể tại số TT 23 trong 

bảng Phụ lục 1 đính kèm theo 03 
Cái 

24 TỦ BẢO QUẢN HÓA 

CHẤT  

Mô tả cụ thể tại số TT 24 trong 

bảng Phụ lục 1 đính kèm theo 06 
Cái 

25 TỦ BẢO QUẢN MẪU 

CHUYÊN DỤNG 

(LƯU MẪU) 

Mô tả cụ thể tại số TT 25 trong 

bảng Phụ lục 1 đính kèm theo 03 

Cái 

 

3. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: tại Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ 

phẩm - 170 Ba Cu, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT  

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: dự kiến Quý III & IV  năm 2024 

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

 Loại hợp đồng: theo đơn giá cố định. 

 Hình thức thanh toán: Chuyển khoản 

 Tạm ứng: Không. 

 Điều khoản thanh toán: 30 ngày (sau khi hoàn thành công việc, hai bên cùng 

nghiệm thu thanh lý hợp đồng, và Chủ đầu tư nhận được Hóa đơn tài chính) 

6. Yêu cầu về giá chào: giá chào là giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí 

theo luật định, chi phí giao hàng đến kho của bên mời thầu. 

7. Biểu mẫu chào giá: theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm (các báo giá không đúng 

theo mẫu, không đầy đủ thông tin sẽ không được xem xét) 

8. Hồ sơ kèm theo báo giá: giấy phép đăng ký kinh doanh, hồ sơ năng lực, công 

bố đủ điều kiện mua bán các mặt hàng chào giá, tài liệu về hàng hóa chào giá. 
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Khi cần cung cấp thêm thông tin, vui lòng liên hệ: 02543.833.427 (DS.Trương 

Thị Thanh Trúc) 

Rất mong được sự quan tâm của các hãng sản xuất, nhà cung cấp. 

Trân trọng ./. 

 

Nơi nhận: 
   - Như trên; 

   - Lưu HC-TH, VT. 

               GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Đài Trang 
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